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…………………………..
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)

            Số:           /KH-……….

Lưu ý: file gồm 13 trang và 7 biểu mẫu đính kèm./.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016





KẾ HOẠCH 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
--------------
Năm học 2016 - 2017 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2021, toàn ngành tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội nghị Trung Ương 8 - Khóa XI, Chương trình hành động số 41-Ctr/QU ngày 29/6/2015 của Quận ủy Quận 7 về thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm thứ hai triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 7 lần thứ V (Nhiệm kỳ 2015-2020).
Căn cứ Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7;
Căn cứ Báo cáo số 837/BC-PGDĐT ngày 06/9/2016 về báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 giáo dục mầm non Quận 7;
Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, ……………………………… thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể năm học 2016 - 2017 như sau: 
I. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức, ý thức tự học, tự rèn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

2. Huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển trường lớp, học sinh của năm học. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. (nếu là nhóm trẻ, lớp MG thì không ghi nhiệm vụ này).
3. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trè.
4. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên. 
5. Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ. 
6. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. (nếu là nhóm trẻ, lớp MG thì không ghi nhiệm vụ này).
7. Phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (chỉ có các trường thuộc lộ trình xây dựng CQG của quận ghi nhiệm vụ này: bông hoa nhỏ, ngôi sao tuổi thơ, bách việt, mỹ phước).
8. Tiếp tục phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong hoạt động giáo dục; làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.
9. Đẩy mạnh công tác phát hiện chẩn đoán, can thiệp sớm và xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường mầm non.
10. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. (chỉ có loại hình trường thực hiện nhiệm vụ này)
11. Tăng cường công tác tự kiểm tra nâng chất lượng nhà trường.
II. Những biện pháp cụ thể => trong từng nhiệm vụ, ghi cụ thể biện pháp thực hiện tại đơn vị, chỉ gạch đầu dòng cho thấy rõ những gì sẽ làm, chủ yếu có những biện pháp theo đặc thù, tình hình thực tế của trường, không dài dòng lý luận.
1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; ý thức tự học, tự rèn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
- Chú ý triển khai chủ đề năm học; nhắc lại chuẩn nghề nghiệp GVMN; nêu các hình thức tổ chức thực hiện của đơn vị.
- Việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động trong  đơn vị? Quy chế văn minh công sở quy tắc ứng xử có văn hóa của quản lý, giáo viên, nhân viên; Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị, ……..
- Tạo điều kiện nâng cao cho GV, NV: Ai học, học gì? Chú ý đối tượng nhân viên học đạt chuẩn, lớp kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 18 tháng đủ hết chưa? 
- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị như thế nào? 
- Chỉ tiêu:
. 100% giáo viên được đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 100% hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường được đánh giá xếp loại theo Thông tư chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng./.
2. Huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển trường lớp, học sinh của năm học.
- Nêu số lớp, số trẻ từng lứa tuổi theo chỉ tiêu giao, ghi cụ thể lứa tuổi và số trẻ /số giáo viên/bảo mẫu (nếu có) cho mỗi lớp. 
- Những biện pháp cần tiếp tục thực hiện nếu chưa huy động đủ số trẻ theo kế hoạch đề ra.
- Trường có thu nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi ghi cụ thể biện pháp tổ chức thực hiện như thế nào? (TMN Mặt Trời Bé Con, TMN Nam Long, TMN Chú Ong Nhỏ ghi nhiệm vụ này).
3. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng yêu cầu nâng chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trè.
Nêu các hạng mục nào cần cải tạo sửa chữa hoặc cần thay đổi phòng, nhóm như thế nào…. trong năm, những trang thiết bị cần thiết sẽ mua sắm, …… => sử dụng vào mục đích gì?
4. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên.
- nêu cụ thể các biện pháp thực hiện.
- Chuẩn bị gì cho chuyên đề cấp thành phố: “Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; chuyên đề cấp quận “Tổ chức góc hoạt động trong lớp”.
- Tiếp tục củng cố các chuyên đề đã thực hiện: 
+ Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường mầm non
+ Đổi mới hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ mầm non
+ Đổi mới hoạt động tạo hình trong trường mầm non
+ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động
+ Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục và nối mạng nội bộ quản lý kế hoạch.
+ Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi ngoài trời cho trẻ.
- Tiếp tục lồng ghép nội dung “Phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thảm họa thiên tai”, “Giáo dục bảo vệ tài nguyên, biển, hải đảo, giảm tải sử dụng túi ni lon”, “Hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới sử dụng tiết kiệm nước và năng lượng, tái sử dụng nguyên liệu thải bỏ” vào chương trình giáo dục mầm non. 
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong tổ chức các hoạt động giáo dục như thế nào? Biện pháp sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong giờ học của trẻ? 
- Hoạt động ngoại khóa: các hoạt động thực hiện trong trường 
- Chỉ tiêu:
. Tỷ lệ trẻ chuyên cần: ????%; trong đó trẻ 5 tuổi: ????%
. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: ????%
5. Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ. 
- Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu trong năm học không để xảy ra tai nạn gây tử vong hay bị thương tích cho trẻ. 
- Thực hiện các quy định về dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh dịch; tăng cường dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân theo yêu cầu chương trình. 
             - Tăng cường công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn, vệ sinh và thuận lợi tiện cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.  
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế phường trong công tác phòng bệnh, phòng dịch; vệ sinh môi trường và cá nhân theo quy định, tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, tiêm chủng. 
- Thực hiện mọi chế độ và quy định về dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh dịch. Chú trọng dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non. 
- Các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng (đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi?, phòng chống dư cân,béo phì?); 
- Ghi rõ: mức thu thỏa thuận ăn sáng? Ăn trưa và xế? 
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bếp ăn.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề cấp quận “Xây dựng thực đơn – Tính khẩu phần dinh dưỡng” (năm thứ hai): thực hiện sổ sách bán trú, thỏa thuận với cha mẹ trẻ để tăng mức thu tiền ăn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn; bổ sung sữa mỗi ngày cho trẻ; nấu ăn cho trẻ  nhà trẻ riêng với trẻ mẫu giáo. 
- Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT/BYT-BGDĐT ngày 08 tháng 7 năm 2008.
 - Chỉ tiêu: 
. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân: ????%
. Tỷ lệ trẻ được khám sức khỏe 1 lần/năm: ????%
. . Tỷ lệ trẻ được tẩy giun 2 lần/năm: ????%
. Tỷ lệ trẻ đạt sức khỏe bình thường: ????%
6. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
huy động trẻ 5 tuổi? 
dựa vào các tiêu chí của phổ cập để nêu cụ thể các biện pháp thực hiện, cần tập trung cho tiêu chí nào chưa tốt tại trường? (ví dụ: cơ sở vật chất => sân chơi, phòng chức năng, diện tích lớp, … có gì phải cải tạo, sửa chữa?; trang thiết bị cần mua sắm như thế nào?; kinh phí? Phân công giáo viên của 5 tuổi?) 
7. Phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 
Các trường tư thục nằm trong lộ trình của quận ghi những biện pháp thực hiện để chuẩn bị (bông hoa nhỏ, bách việt, ngôi sao tuổi thơ, mỹ phước).
8. Tiếp tục phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong hoạt động giáo dục; làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.
…………………………………
9. Đẩy mạnh công tác phát hiện chẩn đoán, can thiệp sớm và xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường mầm non. (chưa có trẻ học hòa nhập cũng cần dự kiến các biện pháp).
…………………………..
10. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục (chỉ có loại hình trường thực hiện nhiệm vụ này)
- duy trì, cập nhật thông tin tự đánh giá trên phần mềm?
- có kế hoạch cải tiến chất lượng đối với những tiêu chí tự đánh giá chưa đạt?
11. Tăng cường công tác tự kiểm tra nâng chất lượng nhà trường
…………………………..




Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT;
- Lưu: VT, h/sơ QL.




 









Lưu ý: Đính kèm các biểu mẫu sau đây khi nộp kế hoạch năm học.
Mẫu 1:

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                 Số: ……/KH-……….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Quận 7, ngày    tháng     năm 2016


	
	


LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
Công tác tháng
Năm học 2016–2017 

	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG TÁC

	Tháng
8/2016
	Ghi tất cả nội dung công tác của trường, không tách khâu giáo dục riêng, khâu chăm sóc nuôi dưỡng riêng. Tháng nào có lễ hội thì ghi vào tháng đó.

	Tháng
9/2016
	

	Tháng
10/2016
	

	Tháng
11/2016
	

	Tháng
12/2016
	

	Tháng
01/2017
	

	Tháng 
02/2017
	

	Tháng
3/2017
	

	Tháng
4/2017
	

	Tháng
5/2017
	

	Tháng
6, 7/2017
	

	
	



Nơi nhận:                                                               HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ QL.


Mẫu 2:

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                    Số: ……/KH-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016




LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo 
Năm học 2016–2017
         
	Thời gian (Tháng, tuần)

	Họ và tên giáo viên
	Nhóm
Lớp
	Các nhiệm vụ công tác khác được phân công
	Người kiểm tra
	Nội dung được ủy quyền kiểm tra

	
	
	
	
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	Tháng 9/2014
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tháng 10/2014
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: - Cột nội dung được ủy quyền kiểm tra: có bao nhiêu nội dung tùy tình hình từng trường;tùy theo mặt nào còn hạn chế của giáo viên thì kiểm tra mặt đó để giúp đỡ giáo viên làm tốt hơn; 

Nơi nhận:                                                               HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- Tổ Mầm non PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ KTNB.
                                                                                            
Mẫu 3:

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                   Số: ……./KH-…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016




LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
Kiểm tra các bộ phận
Năm học 2016–2017

	Thời gian (Tháng, tuần)

	Bộ phận được kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Người phụ trách bộ phận được kiểm tra
	Người kiểm tra

	
	
	……
	……
	……
	……
	…..
	
	

	Tháng 9/2014
	……………
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	……………..
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……………..
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	X
	
	
	
	
	

	Tháng 10/2014
	……
	
	
	
	
	X
	
	

	Tuần 1
	…….
	
	
	
	X
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Cột nội dung kiểm tra: tùy nhiệm vụ phân công mà kiểm tra,tùy theo mặt nào còn hạn chế của nhân viên thì kiểm tra mặt đó để giúp đỡ làm tốt hơn.  


Nơi nhận:                                                               HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- Tổ Mầm non PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ KTNB.
                                                                                            
Mẫu 4:

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                   Số: ……./KH-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016




KẾ HOẠCH 
Thực hiện chuyên đề 
Năm học 2016-2017

	Stt
	Tên chuyên đề
	Tình hình thực tế
	Biện pháp
	Nhận xét / Kết quả

	
	· Chuyên đề mới:
	
	
	Cột này để cuối năm học nhận xét đánh giá

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	· Chuyên đề duy trì
	
	
	

	1.
	(Là những chuyên đề trong 3 năm gần đây)
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



Nơi nhận:                                                                  HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- Tổ Mầm non PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ CM.
                                                                                            

Mẫu 5: 

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                   Số: ……./KH-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016




KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động lễ hội 
Năm học 2016-2017

I. Mục đích yêu cầu:
II. Đối tượng: 
III. Tổ chức các ngày lễ hội:
	Stt
	Tên ngày hội ngày lễ
	Thời gian
	Hình thức tổ chức
	Người thực hiện
	Người
phối hợp
	Địa điểm

	1
	Ngày hội đến trường của bé 

	- 5/9/2016

	…………..
	Phó HT Giáo dục
	- Các tổ chuyên môn ….
- …
	Phòng giáo dục nghệ thuật

	2
	……
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	· 
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	



Nơi nhận:                                                                  HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- Tổ Mầm non PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ CM.


Mẫu 6: 

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                   Số: ……./KH-……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016





KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Năm học 2016-2017


	Lứa tuổi
	Số tháng/
năm
	Số buổi/
tuần
	Số phút/
buổi
	Thời gian
	Số trẻ/lớp
	Đơn vị phối hợp
	Giáo viên
(Số lượng, trình độ, quốc tịch)
	Chương trình

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Nơi nhận:                                                                  HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG
- Tổ Mầm non PGD-ĐT;
- Lưu: VT, h/sơ CM.

Mẫu 7: 

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
…………………………..

                   Số: ……./……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày    tháng     năm 2016



DANH SÁCH NHÂN SỰ NĂM HỌC 2016–2017

	Stt
	
Họ và tên

	Năm sinh
	Địa chỉ hiện nay
	Diện cư trú
	Trình độ

	Nhiệm
 vụ 
phân công

	
	
	Nữ
	Nam
	
	Thường 
trú
	Tạm trú
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Quản lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Nếu là GV, ghi cụ thể lớp gì?)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                HIỆU (NHÓM) TRƯỞNG

                                                                                                                                             


LỊCH DUYỆT KẾ HOẠCH  NĂM HỌC 2016-2017

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Người duyệt:
 Trinh Tần
	Người duyệt: 
Lan Anh
	Người duyệt:
 Minh Hạnh
	Người duyệt:
Cẩm Hồng

	Thứ hai 03/10/2016

	TMN Mỹ Phước
	TMN Thế Giới Tuổi Thơ
	TMN Mặt Trời Bé Con
	TMN Hồng Ân

	TMN Mai Ka
	TMN Họa Mi
	TMN Sao Mai
	TMN Bách Việt

	TMN Canada – VN
	TMG Bình Minh
	TMN Thiên Thần Nhỏ
	TMG Hướng Dương

	Thứ ba 04/410/2016

	TMN Chuyện Nhỏ
	TMG Tắc Rỗi
	TMN Nam Long
	TMN Việt Úc

	TMN Thiên Thần Kỷ Nguyên
	TMN Chú Ong Nhỏ
	TMN Khôi Nguyên
	TMN Hoàng Gia

	TMN Bông Hoa Nhỏ
	TMN ABC
	TMN Ban Mai
	TMN Cánh Thiên Thần

	Thứ tư 05/10/2016

	TMN Chim Cánh Cụt
	TMN Bước Vui
	TMN Tuổi Ngọc
	TMN Hoàng Anh

	TMN Ngôi Nhà Mơ Ước
	TMN Mèo Con
	TMN Minh Phú
	TMN Con Mèo Vàng

	TMN Ngôi Sao Tuổi Thơ
	TMN Bầu Trời Xanh
	MN Hoa TiGôn
	TMN Ngôi Sao Việt

	Thứ năm 06/10/2016

	TMN Mai Vàng
	TMN Ngôi Sao Nhỏ
	TMN Gấu Trúc
	TMN Ước Mơ

	TMN Vùng Đất Trẻ Thơ
	TMN Ngôi Nhà Trẻ Thơ
	TMN Hồng Lan
	TMN Hoa Sữa

	TMN Bé Ngoan 
	TMN Chú Voi Con
	TMN Sen Hồng
	TMN Hoa Phượng Đỏ

	Thứ sáu 07/10/2016

	TMN Ngôi Sao Sáng
	LMG Gia Bảo
	Nhóm trẻ Thỏ Ngọc
	LMG Hoa Anh Đào

	TMN Nụ Cười
	LMG Diễm Phúc
	LMG Đức Tâm
	LMG Hoa Hồng Đỏ

	Nhóm trẻ Nhật Minh
	Nhóm trẻ 1-6
	Nhóm trẻ Hoa Mặt Trời
	LMG Chim Sâu

	Thứ hai 10/10/2016

	LMG Cánh Diều 
	LMG Chú Vẹt Xanh
	LMG HuGô
	LMG Mầm Xanh

	LMG Hoa Thủy Tiên
	LMG Đô-Rê-Mon
	LMG Phú Xuân
	LMG Hạnh Phúc

	LMG Tương Lai
	LMG TiTi
	LMG Sóc Nhí
	LMG Thỏ Trắng

	[bookmark: _GoBack]Thứ ba 11/10/2016

	LMG Thế Giới Trẻ Thơ
	LMG Bông Sen
	Nhóm trẻ Nhà Của Bé
	LMG Chim Non

	LMG Xuân Lan
	LMG Song Ngọc
	Nhóm trẻ Bé Yêu 
	LMG Dâu Tây







